Chuyên đề: Thuốc bảo vệ nguồn gốc cây cỏ, tính ưu việt, tình hình phát triển, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nguồn gốc cây cỏ trên thế giới và Việt Nam.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ


Việt Nam là nước sản xuất nông nghiệp, khí hậu nhiệt đới nóng và ẩm thuận lợi cho sự sinh trưởng của cây trồng. Tuy nhiên chính yếu tố này cũng là môi trường tốt cho sâu bệnh, cỏ dại gây hại mùa màng phát triển. Do vậy việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) để phòng trừ sâu hại, dịch bệnh bảo vệ mùa màng, giữ vững an ninh lương thực quốc gia vẫn là một biện pháp quan trọng và chủ yếu. Cùng với phân bón hóa học, thuốc BVTV là yếu tố rất quan trọng để bảo đảm an ninh lương thực cho loài người. Tài liệu để tham khảo, không cắt dán nguyên văn câu

Hiện nay, do sự phát triển dân số cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh đất canh tác, nền nông nghiệp nước ta đang áp dụng các biện pháp thâm canh cao, với việc sử dụng ngày càng nhiều phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc hóa học nhằm tăng năng suất và sản lượng nông phẩm. Tuy nhiên, sự thâm canh trong nông nghiệp đã làm cho đất đai ngày càng thoái hóa, hệ sinh thái mất cân bằng dinh dưỡng, hệ vi sinh vật trong đất bị phá hủy, tồn dư các chất độc hại trong đất ngày càng cao, gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường sống và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng và cả cho người sản xuất nguồn bệnh tích lũy trong đất càng nhiều dẫn đến phát sinh một số dịch hại không dự báo trước. 


Các thuốc BVTV có nguồn gốc thảo dược đã được quan tâm nghiên cứu, đưa vào sử dụng tại Việt Nam từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước và đã mang lại hiệu quả tích cực cho người nông dân, giảm một phần ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, từ năm 1990 trở lại đây, việc nghiên cứu, ứng dụng các chế phẩm nguồn gốc tự nhiên trong BVTV đã được Nhà nước và các cơ quan khoa học quan tâm đầu tư và đã đạt được những kết quả bước đầu. Việt Nam là nước có hệ thực vật phong phú với nhiều loại cây có dầu, tinh dầu chứa các chất có hoạt tính sinh học cao và đa dạng. Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có này có thể tạo ra nhiều sản phẩm thuốc sinh học có giá trị sử dụng cao. Đây là lợi thế quan trọng giúp phát triển các thuốc thảo mộc phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững.Tài liệu để tham khảo, không cắt dán nguyên văn câu

Để giảm thiểu tác động xấu của thuốc BVTV đến môi trường và cộng đồng, xu hướng sử dụng các chế phẩm có nguồn gốc thảo mộc thay thế dần các thuốc hóa học đang ngày càng phát triển. Các thuốc BVTV có nguồn gốc cây cỏ cũng là một trong những lĩnh vực đang được quan tâm và hướng tới của các nhà khoa học trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng.

II. NỘI DUNG

1. Giới thiệu chung về thuốc bảo vệ thực vật


- Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) hay nông dược là những chất độc có nguồn gốc từ tự nhiên hay hóa chất tổng hợp (vô cơ, hữu cơ) được dùng để bảo vệ cây trồng và nông sản, chống lại sự phá hoại của những sinh vật gây hại đến tài nguyên thực vật. Những sinh vật gây hại chính gồm sâu hại, bệnh hại, cỏ dại, chuột và các tác nhân khác.Tài liệu để tham khảo, không cắt dán nguyên văn câu

- Ở nhiều nước trên thế giới thuốc BVTV có tên gọi là thuốc trừ dịch hại. Sở dĩ gọi là thuốc trừ dịch hại là vì những sinh vật gây hại cho cây trồng và nông sản (côn trùng, nhện, tuyến trùng, chuột, chim, nấm, vi khuẩn, cỏ dại, …) có một tên chung là những dịch hại, do vậy những chất dùng để diệt trừ chúng được gọi là thuốc trừ dịch hại.


- Theo nghĩa rộng, thuốc bảo vệ thực vật bao gồm các nhóm chính: (1) thuốc trừ sâu, (2) thuốc trừ bệnh, (3) thuốc trừ cỏ dại, (4) chế phẩm điều hoà sinh trưởng, (5) Phân bón lá và (6) thuốc trừ động vật gây hại. 
1.1. Thuốc bảo vệ thực vật tổng hợp từ hóa dược

Thuốc bảo vệ thực vật hóa học là các loại hoá chất do con người sản xuất ra để trừ sâu bệnh và cỏ dại có hại cho cây trồng.

1.1.1. Phân loại 

Thuốc có nguồn gốc hóa học rất đa dạng và phân thành nhiều nhóm khác nhau.
- Nhóm clo hữu cơ: DDT, 666,.. nhóm này có độ độc cấp tính tương đối thấp nhưng tồn lưu lâu trong cơ thể người, động vật và môi trường, gây độc mãn tính nên nhiều sản phẩm bị cấm hoặc hạn chế sử dụng.

- Nhóm lân hữu cơ: Wofatox Bi-58,..độ độc cấp tính của các loại thuốc thuộc nhóm này tương đối cao nhưng mau phân hủy trong cơ thể người và môi trường hơn so với nhóm clo hữu cơ.

- Nhóm carbamate: Mipcin, Bassa, Sevin,…đây là thuốc được dùng rộng rãi bởi vì thuốc tương đối rẻ tiền, hiệu lực cao, độ độc cấp tính tương đối cao, khả năng phân hủy tương tư nhóm lân hữu cơ.

- Nhóm Pyrethoide (Cúc tổng hợp): Decis, Sherpa, Sumicidine, nhóm này dễ bay hơi và tương đối mau phân hủy trong môi trường và cơ thể người.

- Các hợp chất pheromone: Là những hóa chất đặc biệt do sinh vật tiết ra để kích thích hành vi của những sinh vật khác cùng loài. Các chất điều hòa sinh trưởng côn trùng (Nomolt, Applaud,…): là những chất được dùng để biến đổi sự phát triển của côn trùng. Chúng ngăn cản côn trùng biến thái từ tuổi nhỏ sang tuổi lới hoặc ép buộc chúng phải trưởng thành từ rất sớm: Rất ít độc với người và môi trường.

- Nhóm thuốc trừ sâu vi sinh (Dipel, Thuricide, Xentari, NPV,....): Rất ít độc với người và các sinh vật không phải là dịch hại.
- Ngoài ra còn có nhiều chất có nguồn gốc hóa học khác, một số sản phẩm từ dầu mỏ được dùng làm thuốc trừ sâu.
1.1.2. Nhược điểm
Bên cạnh ưu điểm là diệt sâu bệnh, cỏ dại nhanh bảo vệ mùa màng, sử dụng đơn giản thuốc bảo vệ thực vật hóa học cũng có rất nhiều tác hại đối với hệ sinh thái và con người.
 - Thường có tính năng rộng, nghĩa là có thể diệt được nhiều loại côn trùng. Khi dùng thuốc diệt sâu hại một số côn trùng có ích cũng bị diệt luôn, đồng thời ảnh hưởng tới các loại chim ăn sâu, vì chim ăn phải sâu đã trúng độc. Nói cách khác, sau khi phun thuốc trừ sâu, số lượng thiên địch của nhiều loại sâu cũng giảm. Điều đó có lợi cho sự phát triển của sâu hại.
- Một số loại thuốc có tính năng hoá học ổn định, khó phân huỷ, nên sẽ tích luỹ trong môi trường. Sau nhiều lần sử dụng lượng tích luỹ này có thể cao đến mức gây độc cho môi trường đất, nước, không khí và con người. Do thuốc tồn đọng lâu không phân huỷ, nên có thể theo nước và gió phát tán tới các vùng khác, theo các loài sinh vật đi khắp mọi nơi.

- Có độc tính cao. Khi được dùng để bảo vệ cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật thường có thời gian tồn tại nhất định trên bề mặt cây cối, trong đất gieo trồng, từ đất được rễ cây hút lên lá, hoa và tích lũy trong cây nên các sản phẩm thu hoạch có một lượng tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật. Nhiều người sử dụng phun trực tiếp hóa chất bảo vệ thực vật lên nông sản ngay trước ngày thu hoạch, ngâm rau quả vào thuốc để bảo quản lâu ngày, hoặc để kích thích hoa quả chín nhanh. Điều này là căn nguyên làm tăng đáng kể dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong các sản phẩm rau, hoa quả trên thị trường. Khi thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trong thực phẩm vào cơ thể qua con đường ăn uống, chúng có thể bị loại bớt theo khí thở, theo phân hoặc nước tiểu, tuy nhiên không thể tránh khỏi sự chuyển hóa các chất độc hại này ở trong gan. Một số thuốc bảo vệ thực vật chuyển hóa thành những sản phẩm ít độc hơn, dễ hòa tan trong nước hơn thì sẽ dễ dàng bị loại bỏ, nhưng cũng có những loại hóa chất lại tạo thành những chất trao đổi trung gian độc hơn (như paration chuyển thành paraoxon), tích lũy trong một số cơ quan hoặc mô mỡ gây tổn thương và kèm theo các triệu chứng ngộ độc nguy hiểm. Thuốc bảo vệ thực vật có trong thức ăn, đồ uống với lượng lớn có thể gây ngộ độc cấp tính gây rối loạn tiêu hóa (nôn mửa, tiêu chảy), rối loạn thần kinh (nhức đầu, hôn mê, co giật hoặc co cứng cơ...), trụy tim mạch, suy hô hấp rất dễ dẫn dến tử vong. Những trường hợp ngộ độc mãn tính do tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật hoặc tồn dư trong thực phẩm sử dụng với lượng nhỏ nhưng tích lũy lâu ngày cũng có thể gây các tổn thương ở đường tiêu hóa, hô hấp, tim mạch, thần kinh, rối loạn hệ thống tạo máu, ảnh hưởng tới chức năng gan, thận. Một số thuốc bảo vệ thực vật đã bị cấm dùng.

1.2.. Thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc từ thảo mộc

1.2.1. Định nghĩa

Thuốc BVTV có nguồn gốc thảo mộc là thuốc có hoạt chất thu được từ tự nhiên bao gồm cây, cỏ, kể cả tinh dầu. Ví dụ: Nicotin trong cây thuốc lào hoặc thuốc lá, D-limonen từ tinh dầu cam, chanh...

1.2.2. Tính ưu việt của thuốc BVTV có nguồn gốc từ thảo mộc
- Ít độc hơn đối với người, gia súc và không ảnh hưởng tới các loài có ích như chim, cá và các thiên địch.

- Tính chọn lọc và hiệu lực sinh học cao (liều lượng sử dụng thấp).

- Phân hủy sinh học nhanh, ít để lại dư lượng trong môi trường và nông phẩm nên thuốc rất thân thiện với môi trường .


Do vậy, các thuốc BVTV nguồn gốc thảo mộc là đối tượng có nhiều tiềm năng và đang được quan tâm để đi tới ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sạch nói riêng và nền nông nghiệp bền vững nói chung.

2. Tình hình sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc thảo mộc trên thế giới
Chất chuyển hóa thứ cấp của thực vật là nguồn hợp chất vô tận với nhiều hoạt tính sinh học đa dạng và quý giá. Trong đó có nhiều hợp chât được nhận thấy có khả năng bảo vệ cây trồng khỏi các tác nhân gây hại như vi khuẩn, nấm, động vật thân mềm... Với lợi thế không gây ô nhiễm môi trường, không độc cho các động thực vật khác ngoài đối tượng cần phòng trừ, an toàn cho con người và bảo vệ nguồn nước, khả năng kháng thuốc của các tác nhân gây hại ngày càng tăng, bảo vệ đất đai không bị thoái hóa và các vi sinh vật có ích không bị tiêu diệt... thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc thảo mộc ngày càng được sử dụng rộng rãi trên thế giới, đặc biệt là ở các nước tiên tiến. Ngay cả Ấn Độ, rau màu trồng ở khu dân cư (tức đất canh tác cạnh đất ở - giống mảnh vườn ở Việt Nam) cũng bắt buộc sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học. Thuốc hóa học chỉ được dùng ở các nông trại lớn, xa khu dân cư, có điều kiện quản lý tốt về thời gian cách ly trước khi thu hoạch (hệ số PHI - pre-harvest interval) và phần lớn được dùng trên cây bông vải và cây công nghiệp. Các nước khác như châu Âu hay Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và thậm chí Thái Lan, thuốc bảo vệ thực vật sinh học được sử dụng rất phổ biến rộng rãi trong các loại rau sống ăn trực tiếp vào cơ thể như dưa leo (dưa chuột), xà lách, cải, cà rốt, hành ngò, rau gia vị... vì tính an toàn gần như tuyệt đối của nó. Tài liệu để tham khảo, không cắt dán nguyên văn câu
Chính vì vậy chiết xuất các hợp chất làm thuốc BVTV từ cây cỏ đang là hướng đi mới thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều nhà khoa học trên thế giới. Một số hợp chất BVTV có nguồn gốc từ  thảo mộc được phát hiện thuộc các  nhóm sau:

- Alkaloid (ryanodin từ Ryania speciosa, physostigmine từ Physostigma venenosum, dictamine, harmalin, strychnin, 2,4-dihydroxy- 1,4- benzoxazin- 3-one, hypericin, porphyrin, 2,2’-dipyridyl, nicotin, nornicotin từ chi Nicotana; anabasine (neonicotine) từ Anabasis aphylla.

- Flavonoid (rotenone từ các cây thuộc chi Derris, Lonchocarpus, Tephrosia; glyceolin, phaseolin, pisatin). 

- Terpenoid (cinmethylin; terpenen-4-ol, polygodial từ Polygonum hydropiper; arterminsinin từ Artermisis annuna ). 

- Coumarin (indanedione, 4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one).
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3. Tình hình sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc từ cây cỏ ở Việt Nam


Hoá chất bảo vệ thực vật luôn là con dao hai lưỡi và từ trước đến nay, trong nhiều loại nông sản luôn tồn tại dư lượng thuốc trừ sâu rất lớn, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Để khắc phục tình trạng này, các nhà khoa học Việt Nam đã bước đầu nghiên cứu, sản xuất các thuốc trừ sâu làm từ thiên nhiên, vừa an toàn, vừa tiện lợi.Tài liệu để tham khảo, không cắt dán nguyên văn câu
3.1. Theo kinh nghiệm dân gian

Thật ra các loại thuốc trừ sâu thảo mộc đã được bà con nông dân sử dụng từ lâu đời như một kinh nghiệm sống. Ví dụ như: lá sầu đâu (xoan đào), cây thuốc lá, mủ đu đủ, mủ xương rồng, mủ vú sữa... đã được bà con sử dụng từ bao đời nay để diệt sâu bọ, cua, ốc cắn phá cây trồng. 
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Một số phương thức pha chế thuốc BVTV từ cây cỏ được người dân sử dụng rộng rãi và có hiệu quả cao như:

● Dung dịch thảo mộc dùng phòng trừ sâu bệnh hại : xua đuổi côn trùng, bướm, tiêu diệt sâu non mới nở.
+ Thái mỏng và để riêng từng loại vật liệu: gừng, tỏi.
+ Cho từng loại vật liệu vào chum riêng biệt, đổ một lượng rượu trắng vào chum theo tỉ lệ 1kg vật liệu / 1l rượu
+ Sau 12 giờ, thêm vào 1 lượng đường đỏ theo tỉ lệ 1:0.3, trôn đều. Đậy kín bằng giấy bản. 
+ Sau 5 ngày tiếp tục thêm vào 1 lượng rượu trắng theo tỉ lệ 1kg vật liệu ban đầu/ 5l rượu ( 1:5) để 15 ngày
+ Tách riêng phần chất lỏng và bã
+ Giữ phần chất lỏng trong lọ kín, ở nơi bóng mát làm vật liệu nguyên chất, để pha loãng dùng dần ( pha vào bình theo tỉ lệ 20 cc dung dịch gừng : 15cc dung dịch  tỏi : 12l nước
● Dung dịch hạt na: diệt các loại rệp và loại côn trùng chích hút
+ Lấy 1kg hạt na, đập bỏ vỏ, tán bột nhỏ.
+ Hòa với 5l rượu trắng
+ Sau 5 ngày bỏ ra phun 
● Phun bột tỏi: Có thể khống chế bệnh ghẻ vỏ cây, nấm sương, dỉ sắt hại đậu và bệnh nấm sương trên cây cà chua.

+ Nghiền tán nhỏ củ tỏi khô
+ Bột tỏi có thể được sử dụng trực tiếp lên cây bị nhiễm sâu bệnh.
+ Cách phun cũng có kết quả tốt bằng cách hòa bột tỏi với nước
+ Lượng bột tỏi tùy thuộc vào từng loại tỏi có chất lượng tốt hay không
+ Có thể khống chế bệnh ghẻ vỏ cây, nấm sương, dỉ sắt hại đậu và bệnh nấm sương trên cây cà chuaMột số thuốc trừ sâu thảo mộc đã được người dân sử dụng từ lâu như nicotin chiết từ cây thuốc lào hoặc thuốc lá, rotenon từ cây ruốc cá, củ đậu, hạt thàn mát. Hai chất này cũng đã được nghiên cứu chiết, tách từ những năm 70, 80 của thế kỷ trước. Gần đây, hoạt chất trừ sâu rất hiệu quả là azadirachtin có trong hạt xoan Ấn độ, trồng ở Ninh Thuận cũng đã được nghiên cứu chiết tách và sử dụng thành công ngoài đồng ruộng. 
3.2. Theo khoa học hiện đại

Từ lâu con người đã biết dùng thuốc thảo mộc để trừ sâu nhưng gần đây do nhu cầu sử dụng ngày càng tăng cùng với các tiến bộ về công nghệ, các chất có nguồn gốc thảo mộc trừ sâu ngày càng được phát triển nhanh. Các chất này cũng có hiệu lực diệt sâu nhanh, phổ tác dụng rộng, phòng trừ nhiều loại sâu hại cho nhiều loại cây trồng. Việc sử dụng các loại cây, lá trên để diệt trừ sâu bọ gây hại đòi hỏi rất nhiều công sức và thời gian. Để khắc phục khó khăn đó, các nhà khoa học trên thế giới đã đầu tư nghiên cứu để chiết xuất ra các hoạt chất, tạo thành một dòng các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, chủ yếu là trừ sâu, trừ nấm bệnh và kích thích sinh trưởng như khuẩn Bacillus thuringiensis (BT), nấm Trichoderma, hoạt chất Azadirachtin, bột neem (chiết xuất từ cây neem - xoan đào), Karanjin - chiết xuất từ cây hoa đào Ấn Độ, Matrine - chiết xuất từ cây khổ sâm, Saponin - bã trà, abamectin, emamectin benzoate... và hoạt chất được sản xuất để diệt trừ sâu, bọ mới đây nhất là hoạt chất Methylamine avermectin.

Công tác nghiên cứu triển khai chiết xuất, phân lập các hợp chất tinh khiết có hoạt tính với sâu bệnh còn gặp rất nhiều khó khăn do chúng ta còn thiếu điều kiện, trang thiết bị và cả con người. Hơn nữa ở nước ta, hệ thống nguồn giống và bảo quản, lưu trữ còn hạn chế, trong khi nhiều nước trên thế giới đều có hệ thống giống quốc gia phong phú. Từ đó dẫn đến số lượng thuốc phòng trừ dịch hại có nguồn gốc thảo mộc còn ít. Tỷ trọng thuốc BVTV cây cỏ được sử dụng chỉ chiếm khoảng 5% so với tổng lượng thuốc BVTV hàng năm. 
Mặc dù vậy, cho đến nay đã có nhiều chế phẩm thuốc BVTV thảo mộc được nghiên cứu và ứng dụng thành công vào thực tế tại nước ta. Số lượng các sản phẩm được đăng ký sử dụng tăng theo từng năm (năm 2000 chỉ có 2 sản phẩm đăng ký, năm 2005 có 57, năm 2007 có 193, năm 2010 có 374 hoạt chất đăng ký, chiếm 37,3 % tổng số). Các sản phẩm này đã góp phần không nhỏ vào công tác phòng trừ dịch hại, hạn chế tối đa nguy cơ độc hại đến sức khỏe con người và ô nhiễm môi trường do thuốc BVTV hóa học gây nên. Ở nước ta hiện nay các thuốc trừ sâu nguồn gốc thảo mộc cũng đã được đăng ký với nhiều tên thương mại của nhiều đơn vị, trong đó có các chế phẩm Đầu Trâu Jolie (hoạt chất Matrine), Vineem (Azadirachtin), Vironone (Rotenone)… Thuốc Đầu Trâu Jolie 1,1SP chứa 11g matrine/1l, là thuốc đặc trị bọ trĩ hại lúa và các cây trồng khác. Đáng chú ý là các chất Matrine (từ cây khổ sâm), Azadirachtin (từ cây Neem, là một loài xoan ở Ấn Độ), Rotenone (từ cây thuốc cá). Metyl eugenol là chất dẫn dụ sinh dục đối với ruồi vàng hại cam Dacus dorsalis được Phòng Nông dược, Viện Hóa học công nghiệp (nay là Viện Hóa học công nghiệp VN) nghiên cứu và sản xuất đầu tiên vào những năm 70-80 của thế kỷ trước, đi từ eugenol có trong tinh dầu hương nhu. Hiện nay VIPESCO vẫn đang tiếp tục sản xuất và tiêu thụ.Đây là một hướng nghiên cứu hiện đại và đầy triển vọng của ngành BVTV trên thế giới cũng như ở Việt nam. Các dòng sản phẩm này có cơ chế hết sức đa dạng như gây độc hệ thần kinh, gây rối loạn tiêu hóa, hay cản trở quá trình lột xác của sâu bọ... có hiệu quả trên hầu hết các loại sâu bọ trên đồng ruộng. 
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Với ưu thế nguồn nguyên liệu vô cùng phong phú và dồi dào là các dầu thực vật, tinh dầu có trong cây cỏ của Việt Nam, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu chiết, tách hoặc chuyển hóa thành các sản phẩm có hoạt tính phòng trừ côn trùng gây hại (trong nông nghiệp và y tế). Kết quả thu được rất khả quan, hứa hẹn nhiều triển vọng ứng dụng trong thực tế:
a. Chất diệt nấm từ đất và lá cây

Các chất hoá học dùng để loại trừ nấm mốc trong quy trình bảo quản lương thực, thực phẩm có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng, màu và mùi vị của thực phẩm. Hơn nữa, dư lượng tồn đọng trong đó luôn tiềm ẩn nguy cơ xấu cho sức khoẻ con người và gây ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng đó, từ nhiều năm nay, Viện Công nghệ sau thu hoạch đã nghiên cứu sử dụng các tác nhân phòng chống sinh học để bảo quản lương thực, thực phẩm và phòng trừ dịch hại, trong đó có nấm mốc. Từ hệ vi sinh vật của đất và lá cây chủng Baccillus subtilis 61s, các nhà khoa học đã phân lập được Iturin A cho hoạt tính kháng nấm cao. Từ chủng vi sinh vật này, họ đã tạo ra chế phẩm sinh học Iturin A có thể kháng được các loại nấm sinh độc tố, nấm gây bệnh cho thực vật như: nấm gây bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn... Ngoài ra, Iturin A còn ức chế sự tạo độc tố [image: image17.jpg]CH,
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b. Thảo mộc diệt ốc bươu vàng

Người nông dân vẫn rất vất vả với ốc bươu vàng, bởi bắt bằng tay thì không xuể, còn dùng các loại thuốc hoá học lại ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Một nhóm nghiên cứu của Viện Bảo vệ thực vật đã nghiên cứu sản xuất ra loại thuốc thảo mộc vi sinh để diệt trừ ốc bươu vàng. TS. Nguyễn Trường Thành, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, để làm ra loại thuốc này, họ đã phải nghiên cứu gần 30 loại cây có độc tính trừ ốc bươu vàng cao, từ đó tạo ra 40 chế phẩm. Sau khi thử hiệu lực, cuối cùng, 3 sản phẩm đã ra đời là: Buorbo 8.3, Tictack 13.2 BR dạng bột khô và CH-01 dạng nước chiết.

Nguyên liệu để làm 3 các sản phẩm này là cây sở, chẩu và thàn mát, vốn có nhiều ở vùng núi nước ta. Thử nghiệm tại đồng ruộng Đồng Tháp và Lạng Sơn, những nơi có mật độ ốc bươu vàng dày đặc (100-200 con/m2) thì thấy, chỉ 2 ngày sau khi rắc thuốc, 79-92% số lượng ốc bươu vàng đã bị tiêu diệt mà không gây chết cá và các động vật thuỷ sinh khác. Các chế phẩm này có thể tự phân huỷ sau vài ngày, nên cũng không gây hại cho môi trường và sự an toàn của nông sản.
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c. Hoạt chất saponin (Quillaja saponaria) chiết từ cây bồ kết, chè, sở…dùng làm thuốc trừ bệnh, trừ ốc bươu vàng; chitosan thủy phân có tác dụng trừ nấm, vi khuẩn và kích thích sinh trưởng thực vật, eugenol từ dầu hương nhu, cinnamaldehyt có nguồn gốc từ dầu quế dùng làm thuốc trừ nấm và xua đuổi côn trùng y tế (ruồi, muỗi, gián, kiến). Ngoài ra, một số tinh dầu khác cũng có tác dụng xua đuổi côn trùng y tế là L-carvon từ dầu bạc hà, dầu thông xua đuổi chuột, dầu hạt tiêu xua đuổi một số côn trùng hại gia súc, D-limonen từ tinh dầu họ cam xua đuổi muỗi… 4-Alyl anisol có trong các loại rau thơm như húng quế, thìa là dùng làm thuốc diệt bộ cánh cứng hại cây lá kim như thông (Dendroctonus frontalis). Citronellol là thành phần có trong tinh dầu xả, bạch đàn…có thể dùng làm chất dẫn dụ rệp cây, một loại côn trùng phổ biến gây hại.
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d. Một hướng khác rất thành công trong lĩnh vực gia công thuốc BVTV là sử dụng các chất có tác dụng hiệp đồng (synergist), hỗn hợp với hoạt chất để tạo ra các sản phẩm có hiệu lực phòng trừ cao và giảm ô nhiễm môi trường. Các chất synergist có nguồn gốc tự nhiên rất được chú ý vì tận dụng được nguồn nguyên liệu tái tạo và không độc. Trong số các axit béo từ dầu thực, động vật và dẫn xuất của chúng, có nhiều chất có tác dụng synergist với các loại thuốc BVTV khác nhau như các alkyleste của axit oleic, linoleic, palmitic…Ngoài ra, còn nhiều tinh dầu có trong cây cỏ ở Việt Nam cũng có tác dụng synergist. Đây là hướng nghiên cứu đầy tiềm năng, cần được khai thác và phát triển. 

III. KẾT LUẬNTài liệu để tham khảo, không cắt dán nguyên văn câu
Mục tiêu phát triển một nền nông nghiệp bền vững là tạo ra sản phẩm sạch, an toàn đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường không bị ô nhiễm. Để đạt được mục tiêu đó, trong lĩnh vực phòng trừ dịch hại, bảo vệ mùa màng, nông nghiệp bền vững cần sử dụng tối đa các thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học nói chung và có nguồn gốc từ  thảo mộc nói riêng. Đây là hướng đi đầy tiềm năng đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học trên thế giới. Vì vậy, chúng ta cần phải tận dụng nguồn tài nguyên cây thuốc vô cùng đa dạng và phong phú mà thiên nhiên đã ban tặng cho nước ta.Tài liệu để tham khảo, không cắt dán nguyên văn câu
I. 1,8-cineol


II. Cinmethylin


III. Hypericin


IV. δ-aminolevulinic acid





I. Camphene


II. Nicotine


III. Anabasine


IV. Rotenone





I. Psitatin


II. Juglone


III. α-terthienyl


IV. Strychnin








Cây đu đủ





Cây thuốc lá





Cây vú sữa





Cây xương rồng





Cây đậu dầu





Cây sầu đâu





Cây thàn mát





Cây chẩu





Cây hương nhu





Eugenol





L-carvon





Cây bạc hà





D-Limonen





Cây chanh





Cây húng quế





  A- Alyl anisol





Cây sả





Citronellol








